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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC 12 

Câu 1: Đối tượng chủ yếu được Menđen sử dụng để nghiên cứu di truyền là  

A. cà chua.   

B. ruồi giấm.   

C. đậu Hà Lan.   

D. bí ngô. 

Câu 2: Ở đậu Hà Lan, alen quy định kiểu hình hoa đỏ và alen quy định kiểu hình nào sau đây được gọi là 1 cặp alen? 

A. Hạt trơn.   

B. Quả vàng.   

C. Hoa trắng.   

D. Thân cao. 

Câu 3: Tính trạng trội là tính trạng biểu hiện ở:  

A. Cơ thể mang kiểu gen đồng hợp trội.    

B. Cơ thể mang kiểu gen dị hợp.  

C. Cơ thể mang kiểu gen đồng hợp và dị hợp   

D. Cơ thể mang kiểu gen đồng hợp trội và dị hợp.  

Câu 4: Phép lai được thực hiện với sự thay đổi vai trò của bố mẹ trong quá trình lai được gọi là:  

A. Lai thuận nghịch.   

B. Lai phân tích.   

C. Tự thụ phấn.    

D. Lai gần.  

Câu 5: Phép lai thuận nghịch là:  

A.  ♂AA  x  ♀  aa    và  ♀  Aa  x  ♂   Aa.   

B. ♂  Aa   x  ♀   Aa   và  ♀  aa   x  ♂  AA.  

C. ♂  AA  x  ♀  AA  và  ♀  aa   x  ♂  aa.   

D. ♂  AA  x  ♀  aa    và  ♀  AA x  ♂  aa. 

Câu 6: Kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội có thể xác định được bằng phép lai  

A. phân tích.   

B. khác thứ.   

C. khác dòng.    

D. thuận nghịch. 

Câu 7: Bản chất quy luật phân li của Menđen là  

A. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.  

B. sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân.  

C. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.  

D. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 3 : 1. 

Câu 8: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là:  

A. Sự phân li độc lập của các tính trạng khác nhau trong nguyên phân  

B. Sự phân li độc lập của các tính trạng khác nhau trong giảm phân  

C. Sự tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong giảm phân.  

D. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng về các giao tử  dẫn đến sự phân li độc lập của các cặp alen.  

Câu 9: Một gen tác động đến sự biểu hiện của 2 hay nhiều tính trạng khác nhau được gọi là  

A. phân li độc lập.     

B. liên kết gen.   

C. liên kết giới tính.     

D. gen đa hiệu. 
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Câu 10 : Trường hợp các gen không alen (không tương ứng) khi cùng hiện diện trong một kiểu gen sẽ tạo kiểu hình 

riêng biệt là tương tác 

A. bổ sung.  

B. cộng gộp.  

C. át chế.  

D. đồng trội. 

Câu 11: Trường hợp gen trội (ở bất kì cặp alen nào) đều làm tăng biểu hiện của tính trạng được gọi là kiểu tương 

tác: 

A. bổ sung.  

B. cộng gộp.  

C. át chế.  

D. đồng trội 

Câu 12: Tính trạng màu da ở người là trường hợp di truyền theo quy luật nào? 

A. Một gen chi phối nhiều tính trạng. 

B. Một gen bị đột biến thành nhiều alen. 

C. Nhiều gen không alen cùng chi phối một tính trạng. 

D. Nhiều gen không alen quy định nhiều tính trạng. 

Câu 13: Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát triển ra quy luật di truyền 

liên kết gen, hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính là: 

A. Bí ngô.   

B. Cà chua.    

C. Ruồi giấm.   

D. Đậu Hà Lan. 

Câu 14: Hiện tượng di truyền nào làm hạn chế tính đa dạng của sinh vật? 

A. Liên kết gen.  

B. Phân li độc lập.  

C. Hoán vị gen.   

D. Tương tác gen. 

Câu 15: Trong liên kết gen hoàn toàn thì số nhóm gen liên kết là: 

A. Nhiều hơn số NST lưỡng bội của loài. 

B. Ít hơn số NST đơn bội của loài. 

C. Bằng số NST đơn bội của loài. 

D. Bằng số NST lưỡng bội của loài. 

Câu 16: Khi nói về liên kết gen, phát biểu nào sau đây là đúng: 

A. Ở tất cả các loài động vật, liên kết gen chỉ có ở giới đực mà không có ở giới cái. 

B. Liên kết gen làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp. 

C. Liên kết gen đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng. 

D. Trong tế bào, các gen luôn di truyền cùng nhau thành một nhóm gen liên kết. 

Câu 17: Trường hợp hai hay nhiều gen không alen quy định các tính trạng khác nhau, di truyền theo quy luật di 

truyền liên kết gen khi 

A. Các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. 

B. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản. 

C. Có sự trao đổi đoạn tương đồng của hai nhiễm sắc thể trong giảm phân. 

D. Các gen quy định các tính trạng cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. 

Câu 18: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về tần số hoán vị gen? 

A. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen. 
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B. Được ứng dụng để lập bản đồ gen. 

C. Tần số hoán vị gen càng lớn, các gen nằm càng cách xa nhau. 

D. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%. 

Câu 19: Hoán vị gen có hiệu quả đối với kiểu gen nào: 

A. Các gen liên kết ở trạng thái dị hợp về một cặp gen. 

B. Các gen liên kết ở trạng thái đồng hợp lặn. 

C. Các gen liên kết ở trạng thái dị hợp về hai cặp gen. 

D. Các gen liên kết ở trạng thái đồng hợp trội. 

Câu 20: Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là sự 

 A. trao đổi chéo giữa 2 crômatit khác nguồn ở kì đầu I giảm phân. 

 B. trao đổi đoạn giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì đầu I giảm phân 

 C. tiếp hợp giữa các nhiễm sắc thể tương đồng tại kì đầu I giảm phân. 

 D. tiếp hợp giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì đầu I giảm phân. 

Câu 21: Nếu tần số hoán vị gen giữa 2 gen là 10% thì khoảng cách tương đối giữa 2 gen này trên NST là 

A. 15cM. B. 10cM. C. 30cM. D. 20cM. 

Câu 22: Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen 
Ab

aB
 đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử 

được tạo ra, tần số hoán vị gen được tính bằng tổng tỉ lệ % của 2 loại giao tử nào sau đây? 

A. AB và aB.  B. Ab và ab.  C. Ab và aB.  D. AB và ab. 

Câu 23: Nhiễm sắc thể giới tính là loại nhiễm sắc thể: 

A. Có mang các đoạn ADN mang thông tin di truyền quy định tính trạng giới tính. 

B. Có chứa các gen quy định giới tính và các gen quy định các tính trạng thường. 

C. Gồm hai chiếc có cấu trúc khác nhau không tương đồng quy định giới tính. 

D. Có mang các tính trạng giới tính và các tính trạng thường di truyền cùng nhau. 

Câu 24: Nhóm động vật nào sau đây có giới tính đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp 

nhiễm sắc thể giới tính là XY? 

A. Trâu, bò, hươu.      

B. Hổ, báo, mèo rừng.  

C. Thỏ, ruồi giấm, sư tử.     

D. Gà, bồ câu, bướm. 

Câu 25: Hiện tượng di truyền thẳng liên quan đến trường hợp nào sau đây? 

A. Gen trội trên NST thường.    

B. Gen trên NST Y. 

C. Gen lặn trên NST thường.     

D.Gen lặn trên NST X. 

Câu 26: Loài sinh vật nào sau đây, con đực chỉ có một nhiễm sắc thể giới tính X (XO) và con cái có hai nhiễm sắc 

thể giới tính X (XX)? 

A. Ruồi giấm.   

B. Chim bồ câu.   

C. Thỏ.   

D. Châu chấu đồng. 

Câu 27: Các tính trạng được quy định bởi gen nằm trên NST giới tính Y không có alen trên X có đặc điểm di 

truyền: 

A. Chỉ di truyền ở giới cái. 

B. Chỉ di truyền ở giới dị giao tử. 

C. Chỉ di truyền ở giới đực. 
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D. Chỉ di truyền ở giới đồng giao tử. 

Câu 28: Đối tượng được Coren (Correns) sử dụng để nghiên cứu di truyền và phát hiện ra hiện tượng di truyền ngoài 

nhân là  

A. đậu Hà Lan.   

B. cây hoa phấn.  

C. khoai tây.   

D. ruồi giấm.  

Câu 29: Ở sinh vật nhân thực, các gen nằm ở tế bào chất  

A. chủ yếu được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng.  

B. chỉ biểu hiện kiểu hình ở giới cái.  

C. luôn phân chia đều cho các tế bào con.  

D. luôn tồn tại thành từng cặp alen.  

Câu 30: Ở ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X có 2 alen là B và b. Cách viết 

kiểu gen nào sau đây đúng? 

A. XYb.  

B. XbY.   

C. XbYB.  

D. XBYb.  

Câu 31: Khi nói về sự di truyền của gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X ở người, 

trong trường hợp không có đột biến, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Ở nữ giới, trong tế bào sinh dưỡng gen tồn tại thành cặp alen. 

B. Gen của bố chỉ di truyền cho con gái mà không di truyền cho con trai. 

C. Tỉ lệ người mang kiểu hình lặn ở nam giới cao hơn ở nữ giới. 

D. Gen của mẹ chỉ di truyền cho con trai mà không di truyền cho con gái. 

Câu 32: Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là 

A. đột biến gen.    

B. đột biến cấu trúc NST.  

C. thường biến.    

D. đột biến số lượng NST. 

Câu 33: Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là  

A. biến dị tổ hợp.    

B. mức phản ứng của kiểu gen.  

C. sự mềm dẻo của kiểu hình (thường biến).   

D. thể đột biến.  

Câu 34: Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của thường biến?  

A. Cây bàng rụng lá về mùa đông, sang xuân lại đâm chồi nảy lộc.  

B. Một bé trai có ngón tay trỏ dài hơn ngón tay giữa, tai thấp, hàm bé.  

C. Lợn con mới sinh ra có vành tai bị xẻ thuỳ, chân dị dạng.  

D. Một cành hoa giấy màu trắng xuất hiện trên cây hoa giấy màu đỏ.  

Câu 35: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ligaza (enzim nối) có vai trò 

A. tổng hợp và kéo dài mạch mới.                       

B. tháo xoắn phân tử ADN. 

C. nối các đoạn Okazaki với nhau.                      

D. tách hai mạch đơn của phân tử ADN. 

Câu 36: Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mã gốc là: 

3’...TGTGAAXTTGXA... 5’. Theo lí thuyết, trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn phân tử ADN này là: 
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A. 5’...AAAGTTAXXGGT... 3’.   

B.5’...TGXAAGTTXAXA...3’. 

C. 5’...TGTGAAXXTGXA... 3’.   

D. 5’...AXAXTTGAAXGT... 3’. 

Câu 37: Trong quá trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzim ADN pôlimeraza là 

A. nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục. 

B. tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của ADN. 

C. tháo xoắn và làm tách hai mạch của phân tử ADN. 

D. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của phân tử ADN. 

Câu 38: Trong các loại nuclêôtit cấu tạo nên phân tử ADN không có 

A. Ađênin (A).   

B. Timin (T).   

C. Guanin (G).   

D. Uraxin (U).  

Câu 39: Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là:  

A. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AUG5’.                      

B. 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’AGU5’.  

C. 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’UGA5’.                      

D. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’ 

Câu 40: Axit amin Cystein được mã hóa bởi hai bộ ba trên mARN là 5’UGU3’ và 5’UGX3’. Ví dụ này thể hiện 

đặc điểm nào sau đây của mã di truyền? 

 A. Tính đặc hiệu.  

B. Tính phổ biến.  

C. Tính liên tục.  

D. Tính thoái hóa.  

Câu 41: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ? 

A. ARN pôlimeraza.      

B. Restrictaza.                

C. ADN pôlimeraza.      

D. Ligaza. 

Câu 42: Trong quá trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin là 

A. ADN.   

B. tARN.   

C. mARN.   

D. rARN.  

Câu 43: Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?  

A. Phiên mã tổng hợp tARN.   

B. Nhân đôi ADN.  

C. Dịch mã.   

D. Phiên mã tổng hợp mARN. 

Câu 44: Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm? 

A. rARN.  

B. mARN.  

C. tARN.  

D. ADN. 



6 

 

Câu 45: Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit loại A của gen liên kết bổ sung với loại nuclêôtit nào ở môi trường 

nội bào? 

A. U  

B. X  

C. G  

D. T 

Câu 46: Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. Các 

ribôxôm này được gọi là 

A. pôliribôxôm.   

B. pôlinuclêôxôm.   

C. pôlinuclêôtit.   

D. pôlipeptit. 

Câu 47 : Trên mạch mang mã gốc của gen có một bộ ba 3'AGX5'. Bộ ba tương ứng trên phân tử mARN được 

phiên mã từ gen này là 

A. 5'GXU3'.   

B. 5'UXG3'.   

C. 5'GXT3'.   

D. 5'XGU3'. 

Câu 48: Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?  

A. ADN.   

B. mARN.   

C. tARN.   

D. Prôtêin.  

Câu 49: Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?  

A. ADN.   

B. mARN.   

C. tARN.   

D. rARN.  

Câu 50: Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “ người phiên dịch”?  

A. ADN.   

B. tARN.   

C. rARN.   

D. mARN.  

Câu 51: Khi nói về ARN, phát biểu nào sau đây sai? 

A. ARN được tổng hợp dựa trên mạch gốc của gen. 

B. ARN tham gia vào quá trình dịch mã. 

C. Ở tế bào nhân thực, ARN chỉ tồn tại trong nhân tế bào. 

D. ARN được cấu tạo bởi 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X. 

Câu 52: Khi nói về quá trình dịch mã, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit ở sinh vật nhân thực là mêtiônin. 

B. Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều ribôxôm cùng tham gia dịch mã. 

C. Anticôđon của mỗi phân tử tARN khớp bổ sung với côđon tương ứng trên phân tử mARN. 

D. Ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 3’→ 5’. 

Câu 53: Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Dịch mã có sự hình thành liên kết peptit giữa các axit amin tạo chuỗi pôlipeptit. 

B. Quá trình dịch mã có sự tham gia của các nuclêôtit tự do. 
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C. Trong quá trình nhân đôi ADN, cả hai mạch mới đều được tổng hợp liên tục. 

D. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzim ADN pôlimeraza. 

Câu 54: Đặc điểm chung của quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là  

A. đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN của nhiễm sắc thể.  

B. đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.  

C. đều có sự tham gia của ADN pôlimeraza.  

D. đều diễn ra trên cả hai mạch của gen.  

Câu 55: Khi nói về đặc điểm của mã di truyền, kết luận nào sau đây đúng? 

A. Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin. 

 B. Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là cứ 3 nuclêôtit đứng kế tiếp nhau quy định 1 axit amin, trừ bộ 

ba kết thúc. 

 C. Mã di truyền có tính phổ biến, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một axit amin. 

 D. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định, theo từng bộ ba theo chiều từ 3’ đến 5’ trên mARN. 

Câu 56: Ở sinh vật nhân thực, bộ ba nào sau đây là mã mở đầu với chức năng khởi đầu dịch mã và mã hoá axit amin 

mêtiônin?  

A. 5’UAA3’.  B. 5’UAG3’.  C. 5’UGA3’.  D. 5’AUG3’.  

Câu 57: Khi nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Quá trình dịch mã diễn ra trong nhân tế bào. 

B. Nguyên liệu của quá trình dịch mã là các axit amin. 

C. Trong quá trình dịch mã, ribôxôm dịch chuyển trên mARN theo chiều 5’ → 3’. 

D. Sản phẩm của quá trình dịch mã là chuỗi pôlipeptit. 

Câu 58: Khi nói về quá trình phiên mã, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ADN pôlimeraza. 

B. Trong quá trình phiên mã có sự tham gia của ribôxôm. 

C. Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’. 

D. Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tác bán bảo tồn. 

Câu 59: Phát biểu nào sau đây là đúng về thể đột biến? 

A. Thể đột biến là cơ thể mang đột biến nhưng chưa biểu hiện ra kiểu hình. 

B. Thể đột biến là cơ thể mang biến dị tổ hợp được biểu hiện ra kiểu hình. 

C. Thể đột biến là cơ thể mang đột biến nhưng không bao giờ biểu hiện ra kiểu hình. 

D. Thể đột biến là cơ thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình.  

Câu 60: Hoá chất gây đột biến nhân tạo 5–Brôm uraxin (5–BU) thường gây đột biến gen dạng  

A. thay thế cặp A–T bằng cặp G–X.   

B. thay thế cặp G–X bằng cặp X–G.  

C. thay thế cặp A–T bằng cặp T–A.   

D. thay thế cặp G–X bằng cặp A–T.  

Câu 61: Tác nhân nào sau đây có thể làm cho hai bazơ timin (T) trên cùng một mạch của phân tử ADN liên kết với 

nhau dẫn đến phát sinh đột biến gen?  

A. Tia tử ngoại (UV).    

B. Virut viêm gan B.  

C. 5 – brôm uraxin (5BU).    

D. Cônsixin.  

Câu 62: Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến phụ thuộc vào 

A. môi trường sống và tổ hợp gen.   

B. tần số phát sinh đột biến. 

C. số lượng cá thể trong quần thể.   
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D. tỉ lệ đực, cái trong quần thể. 

Câu 63: Một gen sau đột biến có chiều dài không đổi nhưng giảm một liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng  

A. mất một cặp nuclêôtit.    

B. thay thế một cặp A – T bằng một cặp G – X.  

C. thay thế một cặp G – X bằng một cặp A – T.   

D. thêm một cặp nuclêôtit. 

Câu 64: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến. 

B. Phần lớn đột biến điểm là dạng đột biến mất một cặp nuclêôtit. 

C. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa. 

D. Phần lớn đột biến gen xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN. 

Câu 65: Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđon kết 

thúc? 

A. 3’AXX5’.   

B. 3’GGA5’.  

C. 3’AXA5’.   

D. 3’TTT5’. 

Câu 66: G dạng hiếm (G*) xuất hiện trong quá trình nhân đôi ADN thường gây đột biến gen dạng 

A. thay thế cặp G-X bằng cặp A-T.                      

B. thay thế cặp G-X bằng cặp X-G. 

C. thay thế cặp A-T bằng cặp T-A.                      

D. thay thế cặp A-T bằng cặp G-X. 

Câu 67: Ở một gen xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác nhưng số lượng và 

trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit vẫn không thay đổi. Giải thích nào sau đây là đúng?   

A. Một bộ ba mã hoá cho nhiều loại axit amin. 

B. Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ. 

C. Nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit amin. 

D. Mã di truyền là mã bộ ba.  

Câu 68: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?  

A. Đột biến gen có thể xảy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.  

B. Gen đột biến luôn được di truyền cho thế hệ sau.  

C. Gen đột biến luôn được biểu hiện thành kiểu hình.  

D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa. 

Câu 69 : Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng? 

A. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen. 

B. Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể. 

C. Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau trong quần thể. 

D. Đột biến gen có thể gây hại nhưng cũng có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến 

Câu 70: Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen B bị đột biến thành gen b. Biết các cặp gen 

tác động riêng rẽ và gen trội là trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây là của thể đột biến? 

A. AABb, AaBB.           

B. AABB, AABb.          

C. aaBb, Aabb.               

D. AaBb, AABb. 

Câu 71: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) gây hậu quả nghiêm trọng nhất cho cơ thể là  

A. mất một đoạn lớn NST.   
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B. lặp đoạn NST.  

C. chuyển đoạn nhỏ NST.   

D. đảo đoạn NST.  

Câu 72: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là  

A. đảo đoạn.    

B. mất đoạn lớn.  

C. lặp đoạn và mất đoạn lớn.   

D. chuyển đoạn lớn và đảo đoạn.  

Câu 73: Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu gồm 

A. ARN và pôlipeptit.    

B. lipit và pôlisaccarit.  

C. ADN và prôtêin loại histôn.   

D. ARN và prôtêin loại histôn.  

Câu 74: Một nhiễm sắc thể bị đột biến có kích thước ngắn hơn so với nhiễm sắc thể bình thường. Dạng đột biến tạo 

nên nhiễm sắc thể bất thường này có thể là dạng nào trong số các dạng đột biến sau?  

A. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.    

B. Mất đoạn nhiễm sắc thể.  

C. Lặp đoạn nhiễm sắc thể.    

D. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.  

Câu 75: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính  

A. 30 nm.   

B. 11 nm.   

C. 2 nm.   

D. 300 nm. 

Câu 76: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi chất nhiễm sắc có đường kính  

A. 11 nm.   

B. 300 nm.   

C. 30 nm.   

D. 700 nm.  

Câu 77: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở vi sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào 

sau đây có đường kính 700 nm? 

A. Sợi cơ bản.  

B. Sợi nhiễm sắc.  

C. Vùng xếp cuộn.  

D. Crômatit. 

Câu 78: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở đại mạch, có ý 

nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia?  

A. Đảo đoạn.   

B. Mất đoạn.   

C. Lặp đoạn.   

D. Chuyển đoạn.  

Câu 79: Để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng, người ta có thể gây đột 

biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng  

A. mất đoạn nhỏ.   

B. đảo đoạn.   

C. chuyển đoạn.   
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D. lặp đoạn.  

Câu 80: Dạng đột biến nào sau đây có thể làm cho 2 alen của 1 gen nằm trên cùng 1 NST? 

A. Thêm 1 cặp nuclêôtit.   

B. Mất 1 cặp nuclêôtit.  

C. Lặp đoạn NST.   

D. Đảo đoạn NST. 

Câu 81: Một đoạn NST bị đứt ra, đảo ngược 180º và nối lại vị trí cũ làm phát sinh đột biến 

A. Đảo đoạn.   

B. Chuyển đoạn.   

C. Lặp đoạn.   

D. Mất đoạn 

Câu 82: Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây có thể làm cho gen chuyển từ nhóm gen liên kết này sang nhóm 

gen liên kết khác? 

A. Lặp đoạn.  

B. Mất đoạn  

C. Chuyển đoạn.  

D. Đảo đoạn. 

Câu 83: Một NST có trình tự các gen là ABCDEFG●HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là CDEFG●HI. 

Đây là dạng đột biến nào? 

A. Mất đoạn.  

B. Chuyển đoạn.  

C. Đảo đoạn.  

D. Lặp đoạn. 

Câu 84: Một NST có trình tự các gen là ABCDEFG●HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là CDEFG●HIAB. 

Đây là dạng đột biến nào? 

A. Chuyển đoạn.   

B. Lặp đoạn.    

C. Đảo đoạn.   

D. Mất đoạn 

Câu 85: Một NST có trình tự các gen là ABCDEFG●HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là ADCBEFG●HI. 

Đây là dạng đột biến nào? 

A. Mất đoạn.  

B. Lặp đoạn.  

C. Chuyển đoạn.  

D. Đảo đoạn. 

Câu 86: Sự kết hợp giữa giao tử 2n với giao tử 2n của cùng một loài tạo ra hợp tử 4n. Hợp tử này có thể phát triển 

thành thể  

A. bốn nhiễm.    

B. tứ bội.   

C. tam bội.    

D. bốn nhiễm kép.  

Câu 87: Những cơ thể sinh vật mà bộ nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là một bội số của bộ đơn bội, lớn hơn 

2n (3n hoặc 4n, 5n,...) thuộc dạng nào trong các dạng đột biến sau đây?  

A. Thể đa bội.    

B. Thể đơn bội.   

C. Thể lệch bội (dị bội).    
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D. Thể lưỡng bội.  

Câu 88: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Thể một thuộc loài này có bộ nhiễm sắc thể là 

A. 2n+l .   

B. 2n– l .   

C. n+1 .    

D. n–1 .  

Câu 89: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này có bộ 

nhiễm sắc thể là 

A. n–1 .   

B. 2n+l .   

C. n+1 .   

D. 2n– l .  

Câu 90: Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây do đột biến nhiễm sắc thể gây nên? 

A. Bệnh máu khó đông.   

B. Hội chứng AIDS.  

C. Hội chứng Đao.   

D. Bệnh bạch tạng. 

Câu 91: Người mắc hội chứng bệnh nào sau đây là thể một? 

A. Hội chứng AIDS.   

B. Hội chứng Tơcnơ.  

C. Hội chứng Claiphentơ.   

D. Hội chứng Đao. 

Câu 92: Thể đột biến nào dưới đây được tạo ra nhờ lai xa kết hợp với đa bội hóa? 

A. Thể song nhị bội.   

B. Thể tam bội.  

C. Thể tứ bội.  

D. Thể ba. 

Câu 93: Cơ thể sinh vật có bộ NST gồm 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài khác nhau được gọi là 

A. thể tam bội.   

B. thể một.    

C. thể dị đa bội.   

D. thể ba. 

Câu 94: Cho lai giữa cây cải củ có kiểu gen aaBB với cây cải bắp có kiểu gen MMnn thu được F1. Đa bội hóa F1
 
thu 

được thể song nhị bội. Biết rằng không có đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, thể song nhị bội này có 

kiểu gen là  

A. aBMMnn.   

B. aaBBMMnn.   

C. aBMn.   

D. aaBBMn.  

Câu 95: Ở thực vật, cho loài A có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội AA giao phấn với loài thân thuộc B có bộ nhiễm sắc 

thể lưỡng bội BB tạo ra cây lai có sức sống nhưng bất thụ. Thể dị đa bội (thể song nhị bội hữu thụ) được tạo ra từ 

hai loài này có bộ nhiễm sắc thể là  

A. AABB.   

B. ABBB.   

C. AAAB.   

D. AB.  
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Câu 96: Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và 

Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Thể một này có bộ nhiễm sắc thể nào trong các bộ nhiễm sắc thể 

sau đây? 

A. AaBbDdEe.    

B. AaBbEe.  

C. AaBbDEe.    

D. AaaBbDdEe. 

Câu 97: Một loài thực vật, xét 2 cặp NST kí hiệu là D, d và E, e. Cơ thể có bộ NST nào sau đây là thể một? 

A. dEE.   

B. DDdEe.   

C. Ddeee.   

D. DdEe. 

Câu 98: Đậu Hà Lan có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này có bao 

nhiêu nhiễm sắc thể?  

A. 13.   

B. 15.   

C. 21.   

D. 42.  

Câu 99: Đậu Hà Lan có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này có bao 

nhiêu nhiễm sắc thể?  

A. 13.   

B. 15.   

C. 21.   

D. 42.  

Câu 100: Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định được 1 cá thể thuộc loài 

này có bộ NST gồm 9 chiếc, trong đó có 1 cặp gồm 3 chiếc. Cá thể này thuộc thể đột biến nào? 

A. Thể một.    

B. Thể tứ bội.  

C. Thể ba.    

D. Thể tam bội. 
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BÀI TẬP: LƯU Ý: SẼ ĐỔI SỐ LIỆU TRONG ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

Câu 1: Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lại nào sau đây cho đời con gồm toàn cá 

thể có kiểu hình lặn?  

A. aa × aa  B. Aa × aa  C. Aa × Aa.  D. AA × aa.  

Câu 2: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen?  

A. AA × Aa.  B. AA × aa.  C. Aa × Aa.  D. Aa × aa.  

Câu 3: Cho biết alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai giữa 

các cây có kiểu gen nào sau đây tạo ra đời con có 2 loại kiểu hình?  

A. Dd × Dd.  B. DD × dd.  C. dd × dd.  D. DD × DD.  

Câu 4: Theo lí thuyết. phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp? 

A. AA × aa.  B. AA × AA.   C. AA × Aa.  D. Aa × Aa. 

Câu 5: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBB giảm phân tạo ra loại giao tử aB chiếm tỉ lệ  

A. 50%.  B. 15%.  C. 25%.  D. 100%.  

Câu 6: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBbDD tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử? 

A. 8. B. 6. C. 2. D. 4. 

Câu 7: Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AABB × AABb cho đời con có bao nhiêu 

loại kiểu gen? 

A. 4. B. 1.  C. 3. D. 2. 

Câu 8: Biết rằng không xảy ra đôṭ biến. Theo lí thuyết, phép lai AABb × aabb cho đời con có bao nhiêu loaị kiểu 

hình?  

A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4.  

Câu 9: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu 

gen ở đời con là: 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1?  

A. Aabb × AAbb.   B. Aabb × aaBb.   

C. AaBb × AaBb.   D. aaBb × AaBb.  

Câu 10: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy 

định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Theo lí thuyết, phép lai: AaBb × aaBb cho đời con có 

kiểu hình thân cao, quả đỏ chiếm tỉ lệ 

A. 56,25%. B. 12,5%.  C. 37,5%.  D. 18,75%. 

Câu 11: Cho biết các gen phân li độc lập, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, 

phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1? 

A. Aabb × aaBb.   B. AaBb × AaBb.   

C. AaBB × AABb.   D. AaBB × AaBb. 

Câu 12: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE × 

aaBBDdee cho đời con có 

A. 12 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.  B. 4 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình. 

C. 12 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.  D. 8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình. 

Câu 13: Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội 

A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều quy định hoa trắng. Phép lại P: AaBb × aabb thu được F1. 

Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là  

A. 87,5% cây hoa đỏ : 12,5% cây hoa trắng. B. 50% cây hoa đỏ : 50% cây hoa trắng.  

C. 37,5% cây hoa đỏ : 62,5% cây hoa trắng.   D. 25% cây hoa đỏ : 75% cây hoa trắng.  

Câu 14: Ở một loài thực vật, chiều cao của cây do 3 cặp gen (A, a; B, b; D, d) phân li độc lập cùng quy định theo 

kiểu tương tác cộng gộp. Cứ mỗi alen trội (bất kể A, B hay D) có trong kiểu gen đều làm cho cây cao thêm 5 cm. 

Cây thấp nhất (aabbdd) có chiều cao 90 cm. Chiều cao của cây có kiểu gen AaBbDd là  

A. 100cm.  B. 110cm.  C. 105cm.  D. 95cm.  
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Câu 15: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa có 

thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen AB//Ab là  

A. 1.  B. 2.  C. 4.  D. 8.  

Câu 16: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử AB có 

thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen AB//ab là  

A. 1.  B. 1/2.  C. 1/4.  D. 1/8.  

Câu 17: Cho phép lai P: AB//ab× Ab//ab. Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, số tổ hợp giao tử ở F1 

sẽ là   

A. 1.   B. 2.  C. 4.  D. 8. 

Câu 18: Cho phép lai P: AB//ab× AB//ab. Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen 

ở F1 sẽ là  

A. 1: 1: 1: 1.   B. 1: 2: 1.  C. 3: 1.  D. 100%. 

Câu 19: Cho phép lai P: AB//ab× aB//ab. Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, số kiểu gen ở F1 sẽ là 

A. 1.   B. 2.  C. 4.  D. 3. 

Câu 20: Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao, gen a qui định thân thấp; gen B qui định quả tròn, gen b qui 

định quả dài; các cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường. Cho phép lai P: Ab//aB× ab//ab. Biết các 

gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 sẽ là 

A. 1 thân cao, quả tròn: 1 thân thấp, quả dài.   

B. 1 thân cao, quả dài: 1 thân thấp, quả tròn.   

C. 1 thân cao, quả dài: 2 thân cao, quả tròn: 1 thân thấp, quả tròn.   

D. 1 thân cao, quả tròn: 1 thân cao, quả dài: 1 thân thấp, quả tròn: 1thân thấp, quả dài. 

Câu 21: Trong quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen Ab//aB đã xảy ra hoán vị gen với tần số 10%. Theo lí 

thuyết, tỉ lệ các loại giao tử mang gen hoán vị là 

A. Ab= aB= 45%.  B. Ab= aB= 5%.  C. AB= ab= 45%.  D. AB= ab= 5%. 

Câu 22: Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen là 3%. Phép lai 

AB//ab× ab//ab cho tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là  

A. 47% AB//ab: 47% ab//ab: 3% Ab//ab: 3% aB//ab.   

B. 48,5% AB//ab: 48,5% ab//ab: 1,5% Ab//ab: 1,5% aB//ab.  

C. 3% AB//ab: 3% ab//ab: 47% Ab//ab: 47% aB//ab. 

D. 1,5% AB//ab: 1,5% ab//ab: 48,5% Ab//ab: 48,5% aB//ab. 

Câu 23: Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao, gen a qui định thân thấp; gen B qui định quả tròn, gen b qui 

định quả dài; các cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường. Lai phân tích cây thân cao, quả tròn có 

kiểu gen Ab//aB, tần số hoán vị gen là 30%. Kiểu hình thu được ở Fa là  

A. 35% cây thân cao, quả dài; 35% cây thân thấp, quả tròn; 15% cây thân cao, quả tròn; 15% cây thân thấp, quả dài  

B. 30% cây thân cao, quả dài; 30% cây thân thấp, quả tròn; 20% cây thân cao, quả tròn; 20% cây thân thấp, quả dài.  

C. 15% cây thân cao, quả dài; `5% cây thân thấp, quả tròn; 35% cây thân cao, quả tròn; 35% cây thân thấp, quả dài.  

D. 20% cây thân cao, quả dài; 20% cây thân thấp, quả tròn; 30% cây thân cao, quả tròn; 30% cây thân thấp, quả dài. 

Câu 24: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Tính theo lí thuyết, 

phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng?  

A. XAXA × XaY.  B. XAXa × XAY.  C. XaXa × XAY.  D. XAXa × XaY.  

Câu 25: Ở ruồi giấm, phép lai P: XMXM × XmY, tạo ra F1. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen? 

A. 1.  B. 3.  C. 2  D. 4 

Câu 26: Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa), gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá đốm 

thụ phấn cho cây lá xanh. Theo lí thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình là 

A. 3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh. B. 100% cây lá đốm. 

C. 3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm. D. 100% cây lá xanh. 


